
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

109 Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

06/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH WINE AND DINE

0110499783

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
- Bán buôn rượu 
- Bán buôn bia.
- Mua rượu vang ở dạng thùng rồi đóng chai mà không làm 
thay đổi thành phần của rượu;
- Rượu vang và bia có chứa cồn ở nồng độ thấp hoặc không 
chứa cồn.
- Bán buôn đồ uống nhẹ không chứa cồn, ngọt, có hoặc không 
có ga như: coca cola, pepsi cola, nước cam, chanh, nước quả 
khác...;
- Bán buôn nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác.

4633

2. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ rượu
- Bán lẻ bia;
- Bán lẻ đồ không chứa cồn: Các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có gas như: Côca côla, pépsi côla, nước 
cam, chanh, nước quả khác...;
- Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác.
Nhóm này cũng gồm: Bán lẻ rượu vang và bia có chứa cồn ở 
nồng độ thấp hoặc không chứa cồn.

4723

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH WINE AND DINE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: WINE AND DINE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0389498029
Email:

Fax:
Website:
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1.500.000.000 VNĐ

3. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường);
Chi tiết:
- Nhà hàng, quán ăn;
- Quán ăn tự phục vụ;
- Quán ăn nhanh;
- Cửa hàng bán đồ ăn mang về;
- Xe thùng bán kem;
- Xe bán hàng ăn lưu động;
- Hàng ăn uống trên phố, trong chợ.
Nhóm này cũng gồm: Hoạt động nhà hàng trên tàu, thuyền, 
phương tiện vận tải nếu hoạt động này không do đơn vị vận tải 
thực hiện mà được làm bởi đơn vị khác.

5610(Chính)

4. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

5. Dịch vụ ăn uống khác
(Trừ cung cấp suất ăn hàng không)

5629

6. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường);
Chi tiết: Hoạt động chế biến và phục vụ đồ uống cho khách 
hàng tiêu dùng tại chỗ của các quán giải khát có khiêu vũ 
(trong đó cung cấp dịch vụ đồ uống là chủ yếu); hàng bia, quán 
bia; quán cafe, nước hoa quả, giải khát; dịch vụ đồ uống khác 
như: nước mía, nước sinh tố, quán chè, xe bán rong đồ uống...

5630

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001199037448

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 52 phố Nguyễn Khắc Hiếu, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 52 phố Nguyễn Khắc Hiếu, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

HOÀNG KIỀU OANH Nữ
15/10/1999 Kinh Việt Nam

25/04/2023 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001199037448
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 52 phố Nguyễn Khắc Hiếu, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 52 phố Nguyễn Khắc Hiếu, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG KIỀU OANH Nữ

15/10/1999 Kinh Việt Nam

25/04/2023 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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